HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN TÂN BÌNH
BAN HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

THANG ĐIỂM CHẤM THỰC HÀNH

HỘI THI SƠ CẤP CỨU GIÁO VIÊN, BẢO MẪU KHỐI MẦM NON 
NĂM HỌC 2022-2023
Tên đơn vị:……………………………………………………………………..................
Câu 1: Xử trí nạn nhân bị gãy kín giữa xương bàn tay phải và vết thương 02 mắt? Chuyển thương bằng cáng? (Áp dụng phương pháp xúc thìa)

Ghi chú: Thời gian 10 phút. Sơ cứu viên mặc áo ghile đỏ, nón Chữ thập đỏ và mang găng tay y tế. Số lượng sơ cứu viên: 05; nạn nhân: 01.

	STT
	Xử trí tình huống
	Điểm

chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét  BGK

	I
	Quan sát đánh giá mức độ an toàn hiện trường
	1,0
	
	

	II
	Di chuyển khẩn cấp (Nếu hiện trường nguy hiểm, sau khi loại bỏ nguồn nguy hiểm) 
	2,0
	
	

	III
	Tiếp cận và đánh giá tình trạng nạn nhân
	1,0
	
	

	IV
	Gọi sự trợ giúp từ y tế (115)
	1,0
	
	

	V
	Sơ cứu nạn nhân ưu tiên:
	24,0
	
	

	A
	Xử trí vết thương 02 mắt
	11,0
	
	

	1
	CCV mang găng tay y tế trước khi xử trí vết thương
	1,0
	
	

	2
	Sát trùng dụng cụ bằng cồn đúng kỹ thuật
	1,0
	
	

	3
	Nghiêng đầu nạn nhân sang một bên khi rửa vết thương mắt.
	1,0
	
	

	4
	Rửa vết thương 02 mắt bằng nước sạch đúng kỹ thuật (xối nước sạch từ khóe mắt từ trong ra ngoài, thực hiện từng bên một)
	2,0
	
	

	5
	Lau khô bên ngoài vết thương bằng gạc y tế 
	1,0
	
	

	6
	Đắp gạc y tế và dán kín vết thương.
	1,0
	
	

	7
	Cầm băng đúng kỹ thuật, không rớt băng
	1,0
	
	

	8
	Băng vết thương 02 mắt đúng kỹ thuật, đẹp
	2,0
	
	

	9
	Băng chắc chắn và kín vết thương.
	1,0
	
	

	B
	Xử trí gãy kín giữa xương bàn tay phải
	13,0
	
	

	1
	CCV thực hiện đo nẹp bên chi lành, nẹp phải đủ độ dài theo quy định
	2,0
	
	

	2
	Đặt nẹp, dụng cụ chêm lót, con chèn đúng vị trí.
	2,0
	
	

	3
	Cố định ổ gãy, di chuyển bàn tay nạn nhân lên nẹp nhẹ nhàng, không lay động nhiều.
	2,0
	
	

	4
	Cột dây cố định nẹp ở vị trí cổ tay, nhẹ nhàng, có chêm lót
	2,0
	
	

	5
	Sử dụng băng cuộn, băng cố định bàn tay theo hình thức đường băng số 8 đúng kỹ thuật, bao trùm cả bàn tay
	3,0
	
	

	6
	Treo tay bằng 01 băng tam giác đúng quy định
	2,0
	
	

	VI
	Chuyển thương
	9,0
	
	

	1
	Chuyển nạn nhân lên cáng nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật
	3,0
	
	

	2
	Cố định nạn nhân vào cáng và đắp ấm.
	2,0
	
	

	3
	Nâng, hạ cáng nhẹ nhàng, đồng bộ, đúng kỹ thuật. 
	3,0
	
	

	4
	Hô khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát
	1,0
	
	

	VII
	Đúng thời gian
	2,0
	
	

	TỔNG CỘNG
	40 điểm
	
	


                                                                                                  GIÁM KHẢO
            (Ký, ghi họ và tên)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN TÂN BÌNH
BAN HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

THANG ĐIỂM CHẤM THỰC HÀNH

HỘI THI SƠ CẤP CỨU GIÁO VIÊN, BẢO MẪU KHỐI MẦM NON 

NĂM HỌC 2022-2023
Tên đơn vị:…………………………………………………………………….................
Câu 2: Xử trí nạn nhân bị gãy kín 1/3 trên xương cẳng tay trái và vết thương đầu gối phải? Chuyển thương bằng cáng? (Áp dụng phương pháp bắc cầu)

Ghi chú: Thời gian 10 phút. Sơ cứu viên mặc áo ghile đỏ, nón Chữ thập đỏ và mang găng tay y tế. Số lượng sơ cứu viên: 05; nạn nhân: 01.
	STT
	Xử trí tình huống
	Điểm

chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét  BGK

	I
	Quan sát đánh giá mức độ an toàn hiện trường
	1,0
	
	

	II
	Di chuyển khẩn cấp (Nếu hiện trường nguy hiểm, sau khi loại bỏ nguồn nguy hiểm) 
	2,0
	
	

	III
	Tiếp cận và đánh giá tình trạng nạn nhân
	1,0
	
	

	IV
	Gọi sự trợ giúp từ y tế (115)
	1,0
	
	

	V
	Sơ cứu nạn nhân ưu tiên:
	24,0
	
	

	A
	Xử trí nạn nhân bị vết thương đầu gối phải:
	11,0
	
	

	1
	CCV mang găng tay y tế trước khi xử trí vết thương 
	1,0
	
	

	2
	Sát trùng dụng cụ bằng cồn đúng kỹ thuật
	1,0
	
	

	3
	Co chân nạn nhân, bộc lộ vết thương trước khi rửa vết thương
	1,0
	
	

	4
	Rửa vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch; sau đó rửa bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài 03 lần
	2,0
	
	

	5
	Lau khô vết thương bằng gạc y tế 03 lần
	1,0
	
	

	6
	Sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn, sát trùng vết thương bằng dung dịch Povidine
	1,0
	
	

	7
	Đắp gạc y tế, dán kín vết thương, cầm băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1.0
	
	

	8
	Băng vết thương đúng kỹ thuật bằng hình thức đường băng rẻ quạt, đẹp

	2,0
	
	

	9
	Băng chắc chắn và kín vết thương.
	1,0
	
	

	B
	Xử trí nạn nhân bị gãy kín 1/3 trên xương cẳng tay trái
	13,0
	
	

	1
	CCV thực hiện đo nẹp bên chi lành, nẹp phải đủ độ dài theo quy định 
	1,0
	
	

	2
	Đặt 04 dây buộc nẹp đúng vị trí.
	1,0
	
	

	3
	Đặt dụng cụ chêm lót và 02 nẹp đúng vị trí.
	1,0
	
	

	4
	Đặt nẹp nhẹ nhàng, không lay động nhiều.
	2,0
	
	

	5
	Cột 04 dây theo thứ tự (Trên, dưới ổ gãy, trên, dưới đầu nẹp) nhẹ nhàng.
	4,0
	
	

	6
	Buộc nẹp chắc chắn, gọn gàng.
	2,0
	
	

	7
	Treo tay bằng 02 băng tam giác đúng quy định
	2,0
	
	

	VI
	Chuyển thương:
	9,0
	
	

	1
	Chuyển nạn nhân lên cáng nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật
	3,0
	
	

	2
	Cố định nạn nhân vào cáng và đắp ấm.
	2,0
	
	

	3
	Nâng, hạ cáng nhẹ nhàng, đồng bộ, đúng kỹ thuật. 
	3,0
	
	

	4
	Hô khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát
	1,0
	
	

	VII
	Đúng thời gian.
	2,0
	
	

	TỔNG CỘNG:
	40 điểm
	
	


   
                                                                                          GIÁM KHẢO

                (Ký, ghi họ và tên)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN TÂN BÌNH
BAN HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

THANG ĐIỂM CHẤM THỰC HÀNH

HỘI THI SƠ CẤP CỨU GIÁO VIÊN, BẢO MẪU KHỐI MẦM NON 

NĂM HỌC 2022-2023
Tên đơn vị:……………………………………………………………………..................
Câu 3: Xử trí nạn nhân bị gãy kín 1/3 dưới xương cẳng chân phải và vết thương cẳng tay trái? Chuyển thương bằng cáng? (Áp dụng phương pháp xen kẽ)

Ghi chú: Thời gian 10 phút. Sơ cứu viên mặc áo ghile đỏ, nón Chữ thập đỏ và mang găng tay y tế. Số lượng sơ cứu viên: 05; nạn nhân: 01.

	STT
	Xử trí tình huống
	Điểm chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét  BGK

	I
	Quan sát đánh giá mức độ an toàn hiện trường
	1,0
	
	

	II
	Di chuyển khẩn cấp (Nếu hiện trường nguy hiểm, sau khi loại bỏ nguồn nguy hiểm) 
	2,0
	
	

	III
	Tiếp cận và đánh giá tình trạng nạn nhân
	1,0
	
	

	IV
	Gọi sự trợ giúp từ y tế (115)
	1,0
	
	

	V
	Sơ cứu nạn nhân ưu tiên:
	24,0
	
	

	A
	Xử trí nạn nhân bị vết thương cẳng tay trái
	11,0
	
	

	1
	CCV mang găng tay y tế trước khi xử trí vết thương. 
	1,0
	
	

	2
	Sát trùng dụng cụ bằng cồn đúng kỹ thuật
	1,0
	
	

	3
	Nâng chi bị thương cao hơn tim, bộc lộ vết thương
	1,0
	
	

	4
	Rửa vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch; sau đó rửa bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài 03 lần.
	2,0
	
	

	5
	Lau khô vết thương bằng gạc y tế 03 lần
	1,0
	
	

	6
	Sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn, sát trùng vết thương bằng dung dịch Povidine
	1,0
	
	

	7
	Đắp gạc y tế và dán kín vết thương, cầm băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1.0
	
	

	8
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng lật, đẹp
	2,0
	
	

	9
	Treo tay bằng 01 băng tam giác. 
	1,0
	
	

	B
	Xử trí NN bị gãy kín 1/3 dưới xương cẳng chân phải
	13,0
	
	

	1
	CCV thực hiện đo nẹp bên chi lành, nẹp phải đủ độ dài theo quy định.
	2,0
	
	

	2
	Luồn đủ 05 dây đúng vị trí, thao tác nhẹ nhàng
	3,0
	
	

	3
	Đặt dụng cụ chêm lót và 02 nẹp vào đúng vị trí.
	2,0
	
	

	4
	Cột dây theo đúng thứ tự (Trên, dưới ổ gãy; dây sát bẹn; trên, dưới khớp gãy)
	4,0
	
	

	5
	Cố định nẹp chắc chắn, gọn gàng. 
	2,0
	
	

	VI
	Chuyển thương
	9,0
	
	

	1
	Chuyển nạn nhân lên cáng nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật 
	3,0
	
	

	2
	Cố định nạn nhân vào cáng và đắp ấm.
	2,0
	
	

	3
	Nâng, hạ cáng nhẹ nhàng, đồng bộ, đúng kỹ thuật. 
	3,0
	
	

	4
	Hô khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát
	1,0
	
	

	VII
	Đúng thời gian
	2,0
	
	

	Tổng cộng
	40 điểm
	
	


                                                                                                 GIÁM KHẢO

            (Ký, ghi họ và tên)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN TÂN BÌNH
BAN HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

THANG ĐIỂM CHẤM THỰC HÀNH

HỘI THI SƠ CẤP CỨU GIÁO VIÊN, BẢO MẪU KHỐI MẦM NON 

NĂM HỌC 2022-2023
Tên đơn vị:……………………………………………………………………................
Câu 4: Xử trí nạn nhân bị gãy kín giữa xương đùi phải và vết thương cánh tay trái? Chuyển thương bằng cáng? (Áp dụng phương pháp xúc thìa)
Ghi chú: Thời gian 10 phút. Sơ cứu viên mặc áo ghile đỏ, nón Chữ thập đỏ và mang găng tay y tế. Số lượng sơ cứu viên: 05; nạn nhân: 01.

	STT
	Xử trí tình huống
	Điểm

chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét  BGK

	I
	Quan sát đánh giá mức độ an toàn hiện trường
	1,0
	
	

	II
	Di chuyển khẩn cấp (Nếu hiện trường nguy hiểm, sau khi loại bỏ nguồn nguy hiểm) 
	2,0
	
	

	III
	Tiếp cận và đánh giá tình trạng nạn nhân
	1,0
	
	

	IV
	Gọi sự trợ giúp từ y tế (115)
	1,0
	
	

	V
	Sơ cứu nạn nhân ưu tiên:
	24,0
	
	

	A
	Xử trí nạn nhân bị vết thương cánh tay trái
	11,0
	
	

	1
	CCV mang găng tay y tế trước khi xử trí vết thương. 
	1,0
	
	

	2
	Sát trùng dụng cụ bằng cồn đúng kỹ thuật
	1,0
	
	

	3
	Nâng chi bị thương cao hơn tim, bộc lộ vết thương
	1,0
	
	

	4
	Rửa vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch; sau đó rửa bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài 03 lần
	2,0
	
	

	5
	Lau khô vết thương bằng gạc y tế 03 lần
	1,0
	
	

	6
	Sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn; sát trùng vết thương bằng dung dịch Povidine
	1,0
	
	

	7
	Đắp gạc y tế và dán kín vết thương, cầm băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	8
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng đường băng vòng, đẹp
	2,0
	
	


	9
	Treo tay bằng 01 băng tam giác. 
	1,0
	
	

	B
	Xử trí nạn nhân bị gãy kín giữa xương đùi phải
	13,0
	
	

	1
	CCV thực hiện đo nẹp bên chi lành, nẹp phải đủ độ dài theo quy định.
	2,0
	
	

	2
	Luồn đủ 09 dây đúng vị trí, thao tác nhẹ nhàng
	3,0
	
	

	3
	Đặt dụng cụ chêm lót và đặt 02 nẹp vào đúng vị trí.
	2,0
	
	

	4
	Cột dây theo đúng thứ tự (Trên, dưới ổ gãy; trên, dưới khớp gãy; trên, dưới, giữa đầu nẹp; cố định chi lành vào chi gãy ở vị trí trên đầu gối và ngang cổ chân).
	4,0
	
	

	5
	Buộc nẹp chắc chắn, gọn gàng 
	2,0
	
	

	VI
	Chuyển thương:
	9,0
	
	

	1
	Chuyển nạn nhân lên cáng nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật 
	3,0
	
	

	2
	Cố định nạn nhân vào cáng và đắp ấm.
	2,0
	
	

	3
	Nâng, hạ cáng nhẹ nhàng, đồng bộ, đúng kỹ thuật. 
	3,0
	
	

	4
	Hô khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát
	1,0
	
	

	VII
	Đúng thời gian
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng
	40 điểm
	
	


                                                                                                GIÁM KHẢO

            (Ký, ghi họ và tên)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN TÂN BÌNH
BAN HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

THANG ĐIỂM CHẤM THỰC HÀNH

HỘI THI SƠ CẤP CỨU GIÁO VIÊN, BẢO MẪU KHỐI MẦM NON 

NĂM HỌC 2022-2023
Tên đơn vị:…………………………………………………………………….................
Câu 5: Xử trí nạn nhân bị chảy máu ngoài có dị vật ở cẳng tay trái và vết thương cẳng chân phải? Chuyển thương bằng cáng? (Áp dụng phương pháp bắc cầu)

Ghi chú: Thời gian 10 phút. Sơ cứu viên mặc áo ghile đỏ, nón Chữ thập đỏ và mang găng tay y tế. Số lượng sơ cứu viên: 05; nạn nhân: 01.

	STT
	Xử trí tình huống
	Điểm

chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét  BGK

	I
	Quan sát đánh giá mức độ an toàn hiện trường
	1,0
	
	

	II
	Di chuyển khẩn cấp (Nếu hiện trường nguy hiểm, sau khi loại bỏ nguồn nguy hiểm) 
	2,0
	
	

	III
	Tiếp cận và đánh giá tình trạng nạn nhân
	1,0
	
	

	IV
	Gọi sự trợ giúp từ y tế (115)
	1,0
	
	

	V
	Sơ cứu nạn nhân ưu tiên:
	24,0
	
	

	A
	Xử trí nạn nhân bị vết thương cẳng chân phải
	11,0
	
	

	1
	CCV mang găng tay y tế trước khi xử lý vết thương.
	1,0
	
	

	2
	Sát trùng dụng cụ bằng cồn đúng kỹ thuật
	1,0
	
	

	3
	Co chân nạn nhân, bộc lộ vết thương
	1,0
	
	

	4
	Rửa vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch; sau đó rửa bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài 03 lần
	2,0
	
	

	5
	Lau khô vết thương bằng gạc y tế 03 lần
	1,0
	
	

	6
	Sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn; sát trùng vết thương bằng dung dịch Povidine
	1,0
	
	

	7
	Đắp gạc y tế và dán kín vết thương
	1.0
	
	

	8
	Cầm băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	9
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng lật, đẹp
	2,0
	
	

	B
	Xử trí nạn nhân bị chảy máu ngoài có dị vật ở cẳng tay trái
	13,0
	
	

	1
	CCV không được rút dị vật ra.
	1,0
	
	

	2
	CCV yêu cầu nạn nhân tự ép chặt hai miệng vết thương lại và nâng chi cao hơn tim
	2,0
	
	

	3
	CCV sử dụng gạc hoặc vải sạch, dày ép giữ chặt liên tục xung quanh dị vật, miệng vết thương; đặt nạn nhân nằm ngửa đề phòng choáng
	2,0
	
	

	4
	Thực hiện phương pháp băng ép, băng cố định chắc chắn dị vật và ép chặt 02 miệng vết thương cho đến khi máu ngừng chảy. Nếu máu vẫn còn chảy chèn thêm một lớp gạc hoặc vải sạch, dày tiếp tục ép một lần nữa.
	4,0
	
	

	5
	Sau khi đã cầm được máu tiến hành kiểm tra tuần hoàn máu chi sau khi băng ép
	2,0
	
	

	6
	Thực hiện treo tay bị thương chéo lên vai đối diện bằng dây; kê cao chân, đắp ấm nạn nhân
	2,0
	
	

	VI
	Chuyển thương:
	9,0
	
	

	1
	Chuyển nạn nhân lên cáng nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật 
	3,0
	
	

	2
	Cố định nạn nhân vào cáng và đắp ấm.
	2,0
	
	

	3
	Nâng, hạ cáng nhẹ nhàng, đồng bộ, đúng kỹ thuật. 
	3,0
	
	

	4
	Hô khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát
	1,0
	
	

	VII
	Đúng thời gian
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng
	40 điểm
	
	


                                                                                                 GIÁM KHẢO

            (Ký, ghi họ và tên)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN TÂN BÌNH
BAN HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

THANG ĐIỂM CHẤM THỰC HÀNH

HỘI THI SƠ CẤP CỨU GIÁO VIÊN, BẢO MẪU KHỐI MẦM NON 

NĂM HỌC 2022-2023
Tên đơn vị:…………………………………………………………………….................
Câu 6: Xử trí nạn nhân là người lớn bị dị vật đường thở và vết thương đỉnh đầu? Chuyển thương bằng cáng? (Áp dụng phương pháp xen kẽ)

Ghi chú: Thời gian 10 phút. Sơ cứu viên mặc áo ghile đỏ, nón Chữ thập đỏ và mang găng tay y tế. Số lượng sơ cứu viên: 05; nạn nhân: 01.

	STT
	Xử trí tình huống
	Điểm

chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét  BGK

	I
	Quan sát đánh giá mức độ an toàn hiện trường
	1,0
	
	

	II
	Di chuyển khẩn cấp (Nếu hiện trường nguy hiểm, sau khi loại bỏ nguồn nguy hiểm) 
	2,0
	
	

	III
	Tiếp cận và đánh giá tình trạng nạn nhân
	1,0
	
	

	IV
	Gọi sự trợ giúp từ y tế (115)
	1,0
	
	

	V
	Sơ cứu nạn nhân ưu tiên:
	24,0
	
	

	A
	Xử trí nạn nhân bị vết thương đỉnh đầu
	11,0
	
	

	1
	CCV mang găng tay y tế trước khi xử trí vết thương. 
	1,0
	
	

	2
	Sát trùng dụng cụ bằng cồn đúng kỹ thuật
	1,0
	
	

	3
	Cắt tóc nạn nhân bộc lộ vị trí vết thương
	1,0
	
	

	4
	Rửa vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch; sau đó rửa bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài 03 lần
	2,0
	
	

	5
	Lau khô vết thương bằng gạc y tế 03 lần
	1,0
	
	

	6
	Sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn; sát trùng vết thương bằng dung dịch Povidine
	1,0
	
	

	7
	Đắp gạc y tế và dán kín vết thương, cầm băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1.0
	
	

	8
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng vòng gấp lại, đẹp
	3,0
	
	

	B
	Xử trí nạn nhân bị dị vật đường thở
	13,0
	
	

	1
	Tư thế CCV đứng một bên vuông góc, sát nạn nhân; một tay đỡ ngực, tay còn lại sử dụng góc bàn tay vỗ vào vị trí giữa 02 xương bả vai nạn nhân
	2,5
	
	

	2
	Vỗ lưng đúng phương pháp, lực vỗ phù hợp, tối đa 05 lần
	3,0
	
	

	3
	Kiểm tra dị vật sau khi vỗ lưng 05 lần, dị vật chưa ra sử dụng phương pháp ép bụng
	2,0
	
	

	4
	CCV đứng sau lưng nạn nhân tư thế chân trước chân sau; đặt 02 tay CCV vào vị trí giữa rốn và mũi ức dưới của nạn nhân
	2,5
	
	

	5
	Ép bụng đúng phương pháp, tối đa 05 lần; sau đó kiểm tra dị vật
	3,0
	
	

	VI
	Chuyển thương:
	9,0
	
	

	1
	Chuyển nạn nhân lên cáng nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật 
	3,0
	
	

	2
	Cố định nạn nhân vào cáng và đắp ấm.
	2,0
	
	

	3
	Nâng, hạ cáng nhẹ nhàng, đồng bộ, đúng kỹ thuật. 
	3,0
	
	

	4
	Hô khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát
	1,0
	
	

	VII
	Đúng thời gian.
	2,0
	
	

	Tổng cộng
	40 điểm
	
	


                                                                                                 GIÁM KHẢO

            (Ký, ghi họ và tên)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN TÂN BÌNH
BAN HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

THANG ĐIỂM CHẤM THỰC HÀNH

HỘI THI SƠ CẤP CỨU GIÁO VIÊN, BẢO MẪU KHỐI MẦM NON 

NĂM HỌC 2022-2023
Tên đơn vị:…………………………………………………………………….................
Câu 7: Xử trí nạn nhân là người lớn bị điện giật ngưng thở, ngưng tim và vết thương gót chân phải? Chuyển thương bằng cáng? (Áp dụng phương pháp xúc thìa)

Ghi chú: Thời gian 10 phút. Sơ cứu viên mặc áo ghile đỏ, nón Chữ thập đỏ và mang găng tay y tế. Số lượng sơ cứu viên: 05; nạn nhân: 01.

	STT
	Xử trí tình huống
	Điểm

chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét  BGK

	I
	Quan sát đánh giá mức độ an toàn hiện trường
	1,0
	
	

	II
	Di chuyển khẩn cấp (Nếu hiện trường nguy hiểm, sau khi loại bỏ nguồn nguy hiểm) 
	2,0
	
	

	III
	Tiếp cận và đánh giá tình trạng nạn nhân
	1,0
	
	

	IV
	Gọi sự trợ giúp từ y tế (115)
	1,0
	
	

	V
	Sơ cứu nạn nhân ưu tiên:
	24,0
	
	

	A
	Xử trí nạn nhân bị vết thương gót chân phải
	11,0
	
	

	1
	CCV mang găng tay y tế trước khi xử trí vết thương.
	1,0
	
	

	2
	Sát trùng dụng cụ bằng cồn đúng kỹ thuật
	1,0
	
	

	3
	Nâng chi bị thương cao hơn tim, bộc lộ vết thương
	1,0
	
	

	4
	Rửa vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch; sau đó rửa bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài 03 lần
	2,0
	
	

	5
	Lau khô vết thương bằng gạc y tế 03 lần
	1,0
	
	

	6
	Sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn; sát trùng vết thương bằng dung dịch Povidine
	1,0
	
	

	7
	Đắp gạc y tế và dán kín vết thương.
	1,0
	
	

	8
	Cầm băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	9
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng đường băng rẻ quạt, đẹp
	2,0
	
	

	B
	Xử lý trường hợp nạn nhân bị ngưng thở, ngưng tim
	13,0
	
	

	1
	CCV phải đeo găng tay y tế trước khi thực hiện thao tác
	1,0
	
	

	2
	Tư thế CCV (01 CCV quỳ ngang đầu, 01 CCV quỳ đối diện ngang ngực nạn nhân).
	1,0
	
	

	3
	Đánh giá sự đáp ứng của nạn nhân (Kiểm tra xem nạn nhân còn tỉnh hay bất tỉnh, lay gọi, ra lệnh đơn giản…), nếu nạn nhân bất tỉnh áp dụng quy trình ABCDE xử trí
	1,0
	
	

	4
	(A): Kiểm tra và làm thông đường thở (Ngửa đầu, nâng cằm nạn nhân, kiểm tra dị vật và làm thông đường thở…)
	1,0
	
	

	5
	(B): Kiểm tra hô hấp của nạn nhân (Bằng cách “nhìn, sờ, nghe và cảm nhận”), tối đa 10 giây
	1,0
	
	

	6
	(C): Kiểm tra tuần hoàn của nạn nhân (Bắt mạch cổ), tối đa 10 giây, nạn nhân ngừng thở ngừng tim áp dụng phương pháp CPR 
	1,0
	
	

	7
	Phương pháp ấn tim ngoài lồng ngực (C): Dùng gốc 02 bàn tay và lực của 02 cánh tay ép vuông góc tại vị trí 1/2 dưới xương ức của nạn nhân với tần suất 30 lần ấn tim, độ sâu 1/3 lồng ngực nạn nhân, tốc độ ép khoảng 100 lần/phút.
	1,5
	
	

	8
	CCV ngửa đầu, nâng cằm nạn nhân tối đa trước khi thổi ngạt (A)
	1,0
	
	

	9
	Phương pháp thổi ngạt (B): Một tay CCV bóp mũi nạn nhân, tay còn lại mở miệng nạn nhân, lấy đủ hơi thổi trùm kín miệng nạn nhân để hơi thở vào trong phổi, thổi 02 hơi
	1,5
	
	

	10
	Thực hiện 05 chu kỳ liên tục, sau đó dừng lại kiểm tra hô hấp và tuần hoàn của nạn nhân trong thời gian tối đa 05 giây
	1,0
	
	

	11
	(D): Sau khi nạn nhân có dấu hiệu sống trở lại, ngừng CPR, tiến hành đánh giá nhanh tổn thương hệ thần kinh nạn nhân
	1,0
	
	

	12
	(E): Kiểm tra các tổn thương khác trên cơ thể nạn nhân
	1,0
	
	

	VI
	Chuyển thương:
	9,0
	
	

	1
	Chuyển nạn nhân lên cáng nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật 
	3,0
	
	

	2
	Cố định nạn nhân vào cáng và đắp ấm.
	2,0
	
	

	3
	Nâng, hạ cáng nhẹ nhàng, đồng bộ, đúng kỹ thuật. 
	3,0
	
	

	4
	Hô khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát
	1,0
	
	

	VII
	Đúng thời gian.
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng
	40 điểm
	
	


    GIÁM KHẢO

            (Ký, ghi họ và tên)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN TÂN BÌNH
BAN HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

THANG ĐIỂM CHẤM THỰC HÀNH

HỘI THI SƠ CẤP CỨU GIÁO VIÊN, BẢO MẪU KHỐI MẦM NON 

NĂM HỌC 2022-2023
Tên đơn vị:…………………………………………………………………….................
Câu 8: Xử trí nạn nhân bị gãy xương hở giữa xương cẳng chân phải và vết thương mắt trái? Chuyển thương bằng cáng? (Áp dụng phương pháp bắc cầu)

Ghi chú: Thời gian 10 phút. Sơ cứu viên mặc áo ghile đỏ, nón Chữ thập đỏ và mang găng tay y tế. Số lượng sơ cứu viên: 05; nạn nhân: 01.
	STT
	Xử trí tình huống
	Điểm

chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét  BGK

	I
	Quan sát đánh giá mức độ an toàn hiện trường
	1,0
	
	

	II
	Di chuyển khẩn cấp (Nếu hiện trường nguy hiểm, sau khi loại bỏ nguồn nguy hiểm) 
	2,0
	
	

	III
	Tiếp cận và đánh giá tình trạng nạn nhân
	1,0
	
	

	IV
	Gọi sự trợ giúp từ y tế (115)
	1,0
	
	

	V
	Sơ cứu nạn nhân ưu tiên:
	24,0
	
	

	A
	Xử trí nạn nhân bị vết thương mắt trái
	11,0
	
	

	1
	CCV mang găng tay y tế trước khi xử trí vết thương. 
	1,0
	
	

	2
	Sát trùng dụng cụ bằng cồn đúng kỹ thuật
	1,0
	
	

	3
	Nghiêng đầu nạn nhân sang bên trái khi rửa vết thương mắt.
	1,0
	
	

	4
	Rửa vết thương mắt bằng nước sạch đúng kỹ thuật (xối nước sạch từ khóe mắt cho chảy từ trong ra ngoài).
	2,0
	
	

	5
	Lau khô bên ngoài vết thương bằng gạc y tế
	1,0
	
	

	6
	Đắp gạc y tế và dán kín vết thương.
	1,0
	
	

	7
	Cầm băng đúng kỹ thuật, không rớt băng
	1,0
	
	

	8
	Băng đường băng mắt đúng kỹ thuật, đẹp
	2,0
	
	

	9
	Băng chắc chắn và kín vết thương.
	1,0
	
	

	B
	Xử lý nạn nhân bị gãy hở giữa xương cẳng chân phải
	13,0
	
	

	1
	Thực hiện phương pháp băng ép cầm máu như trường hợp chảy máu ngoài có dị vật (dụng cụ chêm lót xung quanh phải cao hơn đầu xương gãy, dùng gạc phủ kín đầu xương gãy trước khi băng), thao tác nhẹ nhàng
	3,0
	
	

	2
	CCV thực hiện đo nẹp bên chi lành, nẹp phải đủ độ dài theo quy định
	1,5
	
	

	3
	Luồn đủ 05 dây đúng vị trí, thao tác nhẹ nhàng
	2,0
	
	

	4
	Đặt dụng cụ chêm lót và 02 nẹp vào đúng vị trí.
	1,5
	
	

	5
	Cột dây theo đúng thứ tự (Trên, dưới ổ gãy; dây sát bẹn; trên, dưới khớp gãy)
	3,0
	
	

	6
	Cố định nẹp chắc chắn, gọn gàng
	2,0
	
	

	VI
	Chuyển thương:
	9,0
	
	

	1
	Chuyển nạn nhân lên cáng nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật 
	3,0
	
	

	2
	Cố định nạn nhân vào cáng và đắp ấm.
	2,0
	
	

	3
	Nâng, hạ cáng nhẹ nhàng, đồng bộ, đúng kỹ thuật. 
	3,0
	
	

	4
	Hô khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát
	1,0
	
	

	VII
	Đúng thời gian.
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng
	40 điểm
	
	


                                                                                                 GIÁM KHẢO

            (Ký, ghi họ và tên)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN TÂN BÌNH
BAN HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

THANG ĐIỂM CHẤM THỰC HÀNH

HỘI THI SƠ CẤP CỨU GIÁO VIÊN, BẢO MẪU KHỐI MẦM NON 

NĂM HỌC 2022-2023
Tên đơn vị:…………………………………………………………………….................
Câu 9: Xử trí nạn nhân bị gãy kín 1/2 xương cánh tay phải và vết thương lòng bàn tay trái? Chuyển thương bằng cáng? (Áp dụng phương pháp xen kẽ)

Ghi chú: Thời gian 10 phút. Sơ cứu viên mặc áo ghile đỏ, nón Chữ thập đỏ và mang găng tay y tế. Số lượng sơ cứu viên: 05; nạn nhân: 01.

	STT
	Xử trí tình huống
	Điểm

chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét  BGK

	I
	Quan sát đánh giá mức độ an toàn hiện trường
	1,0
	
	

	II
	Di chuyển khẩn cấp (Nếu hiện trường nguy hiểm, sau khi loại bỏ nguồn nguy hiểm) 
	2,0
	
	

	III
	Tiếp cận và đánh giá tình trạng nạn nhân
	1,0
	
	

	IV
	Gọi sự trợ giúp từ y tế (115)
	1,0
	
	

	V
	Sơ cứu nạn nhân ưu tiên:
	24,0
	
	

	A
	Xử trí nạn nhân bị vết thương lòng bàn tay trái
	11,0
	
	

	1
	CCV mang găng tay y tế trước khi xử trí vết thương.
	1,0
	
	

	2
	Sát trùng dụng cụ bằng cồn đúng kỹ thuật
	1,0
	
	

	3
	Nâng chi bị thương cao hơn tim, bộc lộ vết thương
	1,0
	
	

	4
	Rửa vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch; sau đó rửa bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài 03 lần
	2,0
	
	

	5
	Lau khô vết thương bằng gạc y tế 03 lần
	1,0
	
	

	6
	Sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn; sát trùng vết thương bằng dung dịch Povidine
	1,0
	
	

	7
	Đắp gạc y tế và dán kín vết thương.
	1.0
	
	

	8
	Cầm băng đúng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	9
	Băng chắc chắn và kín vết thương, băng đúng kỹ thuật đường băng số 8, đẹp
	2,0
	
	

	B
	Xử lý nạn nhân bị gãy kín ½ xương cánh tay phải
	13,0
	
	

	1
	CCV thực hiện đo nẹp bên chi lành, nẹp phải đủ độ dài theo quy định 
	1,0
	
	

	2
	Đặt 04 dây buộc nẹp đúng vị trí.
	1,0
	
	

	3
	Đặt dụng cụ chêm lót và 02 nẹp đúng vị trí.
	1,0
	
	

	4
	CCV đặt nẹp vào cánh tay NN nhẹ nhàng, không lay động nhiều
	2,0
	
	

	5
	Cột 04 dây theo thứ tự (Trên, dưới ổ gãy, trên, dưới đầu nẹp) nhẹ nhàng.
	3,0
	
	

	6
	Buộc nẹp chắc chắn, gọn gàng.
	3,0
	
	

	7
	Treo tay bằng 02 băng tam giác đúng quy định
	2,0
	
	

	VI
	Chuyển thương:
	9,0
	
	

	1
	Chuyển nạn nhân lên cáng nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật 
	3,0
	
	

	2
	Cố định nạn nhân vào cáng và đắp ấm.
	2,0
	
	

	3
	Nâng, hạ cáng nhẹ nhàng, đồng bộ, đúng kỹ thuật. 
	3,0
	
	

	4
	Hô khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát
	1,0
	
	

	VII
	Đúng thời gian.
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng
	40 điểm
	
	


                                                                                                 GIÁM KHẢO

            (Ký, ghi họ và tên)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ QUẬN TÂN BÌNH
BAN HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

THANG ĐIỂM CHẤM THỰC HÀNH

HỘI THI SƠ CẤP CỨU GIÁO VIÊN, BẢO MẪU KHỐI MẦM NON 

NĂM HỌC 2022-2023
Tên đơn vị:…………………………………………………………………….................
Câu 10: Xử trí nạn nhân bị chảy máu ngoài không có dị vật ở cẳng chân trái và vết thương vai phải? Chuyển thương bằng cáng? (Áp dụng phương pháp xúc thìa)

Ghi chú: Thời gian 10 phút. Sơ cứu viên mặc áo ghile đỏ, nón Chữ thập đỏ và mang găng tay y tế. Số lượng sơ cứu viên: 05; nạn nhân: 01.
	STT
	Xử trí tình huống
	Điểm

chuẩn
	BGK chấm
	Nhận xét  BGK

	I
	Quan sát đánh giá mức độ an toàn hiện trường
	1,0
	
	

	II
	Di chuyển khẩn cấp (Nếu hiện trường nguy hiểm, sau khi loại bỏ nguồn nguy hiểm) 
	2,0
	
	

	III
	Tiếp cận và đánh giá tình trạng nạn nhân
	1,0
	
	

	IV
	Gọi sự trợ giúp từ y tế (115)
	1,0
	
	

	V
	Sơ cứu nạn nhân ưu tiên:
	24,0
	
	

	A
	Xử trí nạn nhân bị vết thương vai phải
	11,0
	
	

	1
	CCV mang găng tay y tế trước khi xử trí vết thương. 
	1,0
	
	

	2
	Sát trùng dụng cụ bằng cồn đúng kỹ thuật
	1,0
	
	

	3
	Rửa vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch; sau đó rửa bằng ôxy già theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài 03 lần
	2,0
	
	

	4
	Lau khô vết thương bằng gạc y tế 03 lần
	1,0
	
	

	5
	Sát trùng vùng da lành xung quanh vết thương bằng cồn; sát trùng vết thương bằng dung dịch Povidine
	1,0
	
	

	6
	Đắp gạc y tế và dán kín vết thương.
	1,0
	
	

	7
	Cầm băng kỹ thuật, không rớt băng.
	1,0
	
	

	8
	Băng đúng kỹ thuật đường băng số 8, đẹp
	2,0
	
	

	9
	Băng chắc chắn và kín vết thương
	1,0
	
	

	B
	Xử trí nạn nhân bị chảy máu ngoài không có dị vật ở cẳng chân trái 
	13,0
	
	

	1
	CCV mang găng tay y tế trước khi xử trí vết thương
	1,0
	
	

	2
	CCV hướng dẫn nạn nhân tự ép chặt miệng vết thương để hạn chế chảy máu
	1,0
	
	

	3
	CCV sử dụng gạc hoặc vải sạch, dày ép giữ chặt liên tục tại vết thương, đặt nạn nhân nằm xuống đề phòng bị choáng
	3,0
	
	

	4
	Thực hiện phương pháp băng ép cầm máu đúng kỹ thuật tại vết thương cho đến khi máu ngừng chảy. Nếu máu vẫn còn chảy chèn thêm một lớp gạc hoặc vải sạch, dày tiếp tục ép một lần nữa.
	4,0
	
	

	5
	Sau khi đã cầm được máu tiến hành kiểm tra tuần hoàn máu sau khi băng ép, đảm bảo phần chi dưới vết thương vẫn có máu lưu thông.
	2,0
	
	

	6
	Nâng cao chi bị thương hơn tim, đắp ấm theo dõi nạn nhân
	2,0
	
	

	VI
	Chuyển thương:
	9,0
	
	

	1
	Chuyển nạn nhân lên cáng nhẹ nhàng, đồng bộ và đúng kỹ thuật 
	3,0
	
	

	2
	Cố định nạn nhân vào cáng và đắp ấm.
	2,0
	
	

	3
	Nâng, hạ cáng nhẹ nhàng, đồng bộ, đúng kỹ thuật. 
	3,0
	
	

	4
	Hô khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát
	1,0
	
	

	VII
	Đúng thời gian.
	2,0
	
	

	
	Tổng cộng
	40 điểm
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